
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A1 

HỌC KÌ II- TUẦN 31 

 LỊCH BÁO GIẢNG   

(Từ ngày 25/04 đến ngày 29/04/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

25/04 

S
Á

N
G

 1   Chào cờ Phát động thi đua tuần  

2  Tiếng Anh What’s your phone number? Lesson 2  

3 60 Tập đọc Ăng-co Vát Máy chiếu 

4 129 Toán Thực hành  (Tr.159) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1 12 KC Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Máy chiếu 

2 31 Đạo đức Bảo vệ môi trường (tiết 2) Tranh ảnh 

3 20 Chính tả Nghe- viết: Nghe lời chim hót Máy chiếu 

3 
 

26/04 

S
Á

N
G

 

1  Thể dục Môn  TT tự chọn đá cầu – Nhảy dây tập thể  

2 58 LTVC Thêm trạng ngữ cho câu Máy chiếu 

3 130 Toán  Ôn tập về số tự nhiên (Tr.160) (Tiết 1) Bảng phụ 

4 47 Khoa học Trao đổi chất ở thực vật Tranh ảnh 

C
H

IỀ
U

 1 58 TLV Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật Máy chiếu 

2 29 Lịch sử Nhà Nguyễn thành lập Máy chiếu 

3  HĐNGCK QTE: Chủ đề 3: Đất nước cộng đồng Tranh, tư liệu 

4  ĐSTV Đọc sách thư viện  

4 
 

27/04 

S
Á

N
G

 

1 61 Tập đọc Con chuồn chuồn nước Máy chiếu 

2  Tin học Sử dụng câu lệnh lặp(tiết 1)  

3 131+132 Toán Ôn tập về số tự nhiên (tiếp) (Tiết 2)+ (Tiết 3) Bảng phụ 

4 48 Khoa học Động vật cần gì để sống? Tranh, ảnh 

C
H

IỀ
U

 1 18 Kĩ thuật Lắp ô tô tải (tiết 1) Bọ lắp ghép 

2 23 Địa lí Thành phố Đã Nẵng Bản đồ 

3  T Anh(TC) Toán Song ngữ  

4  Âm nhạc Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8  

5 
 

28/04 

S
Á

N
G

 

1 59 LTVC Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu Máy chiếu 

2 133 Toán 
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên 

(Tr.162)( Tiết 1) 

Bảng phụ 

3  
Thể dục 

Môn thể thao tự chọn đá cầu  – Trò chơi: 

“Con sâu đo” 

 

4 59 
TLV 

Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con 

vật(t1) 

Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

1  T Anh(TC) Toán Song ngữ  

2  Tiếng Anh What’s your phone number? Lesson 3  

3  Mĩ thuật Em tham gia giao thông- tiết 2  

6 
 

29/04 

S
Á

N
G

 1 

HS NGHỈ THAM QUAN 

2 

3 

4 

C
H

IỀ
U

 1 

2 

3 

4 

                                                                                                                    Số lượt sử dụng ĐD: 19 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 22  tháng 04 năm 2022 

KHỐI TRƯỞNG  

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 


